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Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

Trẻ, 

Chơi 

- Cô đón trẻ vào lớp và cho trẻ tự cất đồ dùng cá nhân 

- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng gia đình - Chơi tự do 

Thể 

Dục 

Sáng 

- HH: Hít vào thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 

- Bụng lườn: quay sang trái sang phải, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải 

sang trái 

- Chân: Nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau 

(MT 2) 

Học 

Chạy chậm 

khoảng 100-

120 m 

(MT 14) 

Nặn đồ dùng 

trong gia đình 

(MT 134) 

Trò chuyện đồ 

dùng trong gia 

đình 

(MT 64) 

Thơ: Cái bát xinh 

(MT 102) 

Hát: Bé quét 

nhà 

(MT 143) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

- Tham quan 

vườn rau, trò 

chuyện các loại 

rau- TCVĐ:Chi 

chi chành 

chành-chơi tự 

do  

(MT 128) 

-  ếp h t hạt 

dụng cụ, đồ 

dùng gia đình - 

TCVĐ: Lò cò - 

Chơi tự do 

-Dùng phấn vẽ đồ 

dùng gia đình-

TCVĐ: Đi cầu đi 

quán - Chơi tự do 

(MT 138) 

-Hát, đ c thơ, 

đồng dao về đồ 

dùng gia đình-

TCVĐ:Chi chi 

chành chành-

Chơi tự do 

(MT 94) 

- Dạy trẻ k  

n ng vượt qua 

khó kh n và 

trở ngại -

TCVĐ: Lò cò-

Chơi tự do  

(MT 57) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Ở Các 

Góc 

Góc học tập 

-  em tranh, nối số tương ứng tranh. Làm album 

(MT 94) 

Góc phân vai 

Cửa hàng bán đồ dùng gia đình, nấu  n 

Góc nghệ thuật 

Vẽ, nặn, xé dán, hát về chủ đề gia đình 

(MT 138) 



Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hòa 

 

Góc xây dựng 

 ây ngôi nhà của bé 

Góc thiên nhiên 

Ch m sóc cây xanh 

Ăn Bữa 

Chính, 

ngủ, ăn 

bữa 

phụ 

- Biết rửa tay trước khi  n 

- Cô đàm thoại cùng trẻ các món  n, chất dinh dưỡng. 

- Biết mời bạn khi  n-Trẻ  n hết suất 

-Biết đánh r ng sau khi  n xong 

(MT 40) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Dạy trẻ nhận 

biết số lượng 

đồ dùng của 

gia đình và nối 

với số tương 

ứng 

(MT 70) 

*Ôn: K  n ng 

hiểu biết và 

ch m sóc sức 

khỏe dinh 

dưỡng. 

(MT 40) 

- Kể chuyện: 

Chiếc ấm sành nở 

hoa 

(MT 94) 

*Thực hiện h c 

phẩm: Quyển bé 

tập vẽ đường nét 

cơ bản 

-V n nghệ cuối 

tuần 

(MT 143) 

Trả 

Trẻ 

-Nêu gương cuối ngày 

- Chuẩn bị đồ dùng- trả trẻ 


